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HIỆU
HL HK LỚP
 CŨ Ghi chú

01 12A01 A01-01 Võ Mỹ Kim Anh 7.80 HSTT Khá Tốt B02-04

02 12A01 A01-02 Phạm Thị Tuyết Anh 7.40 Trung bình Tốt B07-04

03 12A01 A01-03 Ngô Nhật Anh 8.20 HSTT Khá Tốt B14-04

04 12A01 A01-04 Dương Tăng Gia Bảo 6.60 Trung bình Khá B15-05

05 12A01 A01-05 Lý Thái Dương 8.00 HSG Giỏi Tốt B14-10

06 12A01 A01-06 Phạm Chương Đài 8.20 HSG Giỏi Tốt B03-04

07 12A01 A01-07 Bùi Minh Đức 8.20 HSG Giỏi Tốt B07-06

08 12A01 A01-08 Đinh Thị Bảo Hân 7.60 Trung bình Khá B07-08

09 12A01 A01-09 Phạm Khánh Huyền 8.20 HSTT Khá Tốt B15-13

10 12A01 A01-10 Nguyễn Đức Minh Khôi 7.70 HSTT Khá Tốt B09-16

11 12A01 A01-11 Hỷ Vũ Gia Linh 8.20 HSG Giỏi Tốt B01-18

12 12A01 A01-12 Lưu Ngọc Linh 7.30 Trung bình Tốt B15-17

13 12A01 A01-13 Nguyễn Hoàng Như Mai 8.00 HSTT Khá Tốt B08-18

14 12A01 A01-14 Cao Nguyễn Hà My 8.50 HSTT Khá Tốt B10-15

15 12A01 A01-15 Cao Ánh Trà My 7.30 HSTT Khá Khá B13-41

16 12A01 A01-16 Nguyễn Lê Hoàng Mỹ 8.50 HSG Giỏi Tốt B10-16

17 12A01 A01-17 Châu Nguyễn Phương Nam 8.00 HSTT Khá Tốt B14-27

18 12A01 A01-18 Đoàn Kim Nga 7.80 HSTT Khá Tốt B15-23

19 12A01 A01-19 Nguyễn Thanh Ngân 8.30 HSTT Khá Tốt B02-26

20 12A01 A01-20 Diệp Mỹ Ngọc 8.20 HSTT Khá Tốt B07-24

21 12A01 A01-21 Huỳnh Nguyễn Hiếu Nhi 8.10 HSTT Khá Tốt B08-23

22 12A01 A01-22 Trần Nguyễn Linh Nhu 7.70 HSTT Khá Tốt B09-27

23 12A01 A01-23 Hồ Phương Như 8.40 HSG Giỏi Tốt B02-27

24 12A01 A01-24 Trang Trần Kim Oanh 8.00 HSTT Khá Tốt B07-29

25 12A01 A01-25 Nguyễn Vĩnh Phong 8.20 HSTT Khá Tốt B15-31

26 12A01 A01-26 Phạm Thanh Phương 7.40 HSTT Khá Tốt B08-25

27 12A01 A01-27 Trương Lê Như Quỳnh 7.20 Trung bình Tốt B06-32

28 12A01 A01-28 Nguyễn Hoàng Thiên Thanh 8.20 HSG Giỏi Tốt B14-38

29 12A01 A01-29 Nguyễn Thanh Thảo 8.20 HSG Giỏi Tốt B15-37

30 12A01 A01-30 Vy Hạ Thi 7.30 HSTT Khá Khá B15-38

31 12A01 A01-31 Võ Ngọc Anh Thư 8.20 HSTT Khá Tốt B06-38

32 12A01 A01-32 Đào Nguyễn Thanh Thư 7.80 HSTT Khá Tốt B08-33

33 12A01 A01-33 Huỳnh Trương Đăng Thư 8.30 HSTT Khá Tốt B15-39

34 12A01 A01-34 Mai Thị Thanh Thủy 8.00 HSTT Khá Tốt B02-43

35 12A01 A01-35 Nguyễn Vũ Thủy Tiên 8.00 HSTT Khá Tốt B09-36

36 12A01 A01-36 Nguyễn Mỹ Ngọc Trân 7.40 HSTT Khá Tốt B10-40

37 12A01 A01-37 Nguyễn Thanh Trúc 7.10 Trung bình Khá B08-39

38 12A01 A01-38 Nguyễn Tuân 7.80 Trung bình Tốt B11-40

39 12A01 A01-39 Hoàng Thái Tuấn 7.50 HSTT Khá Tốt B04-43

40 12A01 A01-40 Đoàn Phương Uyên 7.70 HSTT Khá Tốt B06-43

41 12A01 A01-41 Phạm Quang Vinh 8.20 HSTT Khá Tốt B10-45

42 12A01 A01-42 Nguyễn Tiêu Đông Vũ 8.10 HSG Giỏi Tốt B11-43

43 12A01 A01-43 Võ Thị Ánh Vy 8.30 HSG Giỏi Tốt B06-45

44 12A01 A01-44 Nguyễn Thị Tường Vy 8.80 HSG Giỏi Tốt B07-45

45 12A01 A01-45 Phan Quang Thiện 5.20 Trung bình Tốt B01-44
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